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             CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ MẠNG


Mã số môn học: 3102022059
Thời gian môn học: 90 giờ;      
                              ( Lý thuyết: 30 giờ; Tự học:60giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
- Vị trí của môn học: Môn học được bố trí dạy sau khi học xong các môn học cơ bản như linh kiện điện tử, kỹ thuật số, môn học điện tử cơ bản. 
    - Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
* Về kiến thức: 
· Biết được cách truyền và nhận tín hiệu trong thực tế
* Về kỹ năng: 
· Nắm  được các kĩ thuật mã hóa của đường truyền, Các chuẩn giao tiếp cơ bản. Có kiến thức về các phương pháp truyền dữ liệu
· Hiểu được hoạt động của các mạch xử lí tín hiệu trong truyền và nhận tín hiệu  ứng dụng của chúng trong thực tế.
* Về thái độ: 
· Rèn luyện cho Sinh Viên thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số
TT
	
Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)
	

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
(Bài tập)
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)
	Thời gian tự học

	1
	Chương 1: Thông tin và sự trao đổi thông tin giữa các thiết bị
	4
	4
	
	
	8

	2
	Chương 2: Truyền số liệu
	10
	9
	
	1
	20

	3
	Chương 3: Bảo vệ chống sai trong truyền số liệu  
	10
	9
	
	1
	20

	4
	Chương 4: Kiểm soát đường nối dữ liệu -  Mạng truyền số liệu
	6
	6
	
	
	12

	
	                    Cộng:
	30
	28
	
	2
	60


Ghi chú: 
- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Thông tin và sự trao đổi thông tin giữa các thiết bị			
                                                                  Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Biết được cách trao đổi thông tin giữa các thiết bị
· Hiểu được các khái niệm về tín hiệu, đường truyền.
· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong học tập 
[bookmark: _Toc407975611][bookmark: _Toc408001248]Nội dung: 
1.1  Những khái niệm cơ bản 
1.1.1 Mở đầu  
1.1.2 Mã hóa thông tin  
1.1.3 Cách truyền  
1.2 Tín hiệu – Đường truyền 
1.2.1 Những khái niệm chung về tín hiệu – đường truyền  
1.2.2 Môi trường truyền  
1.2.3 Kỹ thuật số cho tín hiệu analog  
1.2.3.1 PAM : Điều biên xung 
1.2.3.2 PCM             

Chương 2: Truyền số liệu
                                                                    Thời gian: 10 giờ(LT:9giờ; KT:1giờ)
Mục tiêu:
-  Hiểu được phương pháp truyền đồng bộ và không đồng bộ
-  Biết so sánh các kỹ thuật điều chế số 
-  Biết được các mức tín hiệu khác nhau ở băng tần cơ sở
· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong học tập 
Nội dung: 								
	                  2.1  Các chuẩn giao tiếp cơ bản 
2.1.1 Khái quát truyền số liệu 
2.1.2 Truyền ở băng tần cơ sở  
2.1.2.1 Khái quát truyền ở băng tần cơ sở
2.1.2.2 Tín hiệu 2 mức ở băng tần cơ sở  
2.1.2.3 Tín hiệu ba mức (tam phân) ở băng tần cơ sở  
2.1.2.4 Thiết bị DCE thu ở băng tần cơ sở  
2.1.2.5 Chuẩn giao tiếp ở băng cơ bản  
2.2   Điều chế và giải điều chế
2.2.1 Điều chế và giải điều chế số (MODEM)
2.2.1.1 Khóa dịch biên độ ASK (Điều biên số)  
2.2.1.2 Khoá dịch tần số  FSK
2.2.2 Các kỹ thuật điều chế khác  
2.2.3 So sánh các kỹ thuật điều chế   
2.3   Nối giữa thiết bị đầu cuối DTE và MODEM
2.3.1 Nối giữa thiết bị đầu cuối DTE và MODEM (DCE)
2.3.2 Multiplex
2.3.2.1 Bộ tập trung  
2.3.2.2 Bộ phân đường tần số : FDM.
2.3.2.3 Bộ phân đường thời gian : TDM/PCM.
2.4   Truyền nối tiếp không đồng bộ và đồng bộ nối tiếp
2.4.1 Truyền nối tiếp không đồng bộ
2.4.1.1 Nguyên tắc
2.4.1.2 Mạch thu phát bất đồng bộ USART – 8251A  
2.4.1.3 Phần mềm cho UART  
2.4.2 Truyền đồng bộ nối tiếp  
2.4.2.1 Giao tiếp giữa DTE – DCE trong truyền đồng bộ  
2.4.2.2 Protocol BISYNC (BSC)  
2.4.2.3 Protocol SDLC  
2.4.2.4 Protocol HDLC  

Chương 3: Các dạng mã bảo vệ chống sai trong Truyền Dữ Liệu


                                                              Thời gian: 10 giờ(LT:9giờ; KT:1giờ)
Mục tiêu:
-  Biết được các mã sửa sai trong truyền dữ liệu 
-  Phân tích và ứng dụng được các mã sửa sai trong thực tế
· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong học tập 
Nội dung				 				
3.1 Mở đầu 
3.1.1 Tổng quát  
3.1.2 Những ví dụ đơn giản  
3.2 Mã khối tuyến tính 
3.2.1 Định nghĩa  
3.2.2 Tính chất  
3.3 Mã vòng  
3.3.1 Định nghĩa  
3.3.2 Tính chất  
3.4 Mã sửa sai Hamming  
3.5 Mã nén dữ liệu  
3.5.1 Mã 2Fa vi phân  
3.5.2 Mã Run -Length encoding  
3.5.3 Huffman code  

Chương 4: Kiểm soát đường nối dữ liệu -  Mạng truyền số liệu  
                                                                        Thời gian:6 giờ 

 Mục tiêu:
-  Biết được cấu hình cơ bản của đường truyền  
-  Phân biệt được các dạng mạng truyền số liệu khác nhau
· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong học tập
Nội dung
4.1 Cấu hình đường truyền  
4.2 Kiểm tra dòng thông tin (Flow Control)
4.3 Kiểm tra sai 
4.3.1 ARQ dừng và chờ (Stop and Wait ARQ)  
4.3.2 Trở lại N - ARQ (Go back - N - ARQ)  
4.3.3 Truyền lại có lựa chọn ARQ (Selective Reject ARQ) 
4.4 Mạng Truyền số liệu
4.4.1 Mạng chuyển mạch 
4.4.2 Mạng vô tuyến gói  


VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Vật liệu:
- Không
2. Dụng cụ, Trang thiết bị:
- Máy vi tính (PC)
- Phấn, bảng
3. Nguồn lực khác:
· Projector
V. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN:
· Dự lớp: trên 70% 
· Thảo luận theo nhóm: không
· Tiểu luận: không
· Kiểm tra thường xuyên
- Thi giữa học phần 
· Thi kết thúc học phần 
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng chuyên nghiệp.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
  - Hiểu được phương pháp truyền đồng bộ và không đồng bộ
      -  Biết so sánh các kỹ thuật điều chế số 
  - Phân tích và ứng dụng được các mã sửa sai trong thực tế
4. Tài liệu cần tham khảo:
· Sách, giáo trình chính
[1]. Nguyễn văn Thưởng, Cơ sở kĩ thuật truyền số liệu, ĐHKT Tp.HCM, 1997.
· Tài liệu tham khảo
[1]. Trần Văn Sư, Truyền số liệu và mạng thông tin số, NXB ĐH Quốc Gia, TP.HCM 2011			
[2]. Nguyễn Hồng Sơn, Kỹ thuật truyền số liệu, NXB Lao động Xã hội, 2009
